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1 1

1 21DS027A Nguyễn Trường Tuyết Nhi 11/11/2006 7,0 7 6,0 6,5 9,5 8,3

2 21DS029A Nguyễn Thị Bích Vân 21/10/1982 8,0 8 9,0 8,5 9,0 8,8

3 21DS030A Phạm Anh Quân 19/05/2003 8,0 7 8,5 8,0 9,0 8,6

4  21DS032A Võ Thị Tơ 20/02/1982 7,0 8 7,0 7,3 10,0 8,9

5 21DS033A Hoàng Ngọc Trân 10/4/1988 8,5 9 8,5 8,6 9,5 9,2

6 21DS009A Lê Nguyễn Phước Bình 29/11/2003 7,0 7 4,5 5,8 9,0 7,7

7 21DS013A Nguyễn Ngọc Quế Chi 29/11/2005 7,0 7 9,0 8,0 9,0 8,6

8 21DS018A Huỳnh Kiến Hào 25/06/2003 7,0 7 5,0 6,0 10,0 8,4

9 21DS012A Thạch Trân Yên Thường 19/05/2006 7,0 7 8,0 7,5 10,0 9,0

10 22DS001A Bùi Thị Kim Thi 18/07/1991 8,5 9 5,5 7,1 9,5 8,6

11 22DS031A Nguyễn Hoàng Vinh 10 10 10 10 10 10

12 22DS002A Bùi Văn Hoá 20/06/2002 7,0 8 6,0 6,8 9,0 8,1

13 22DS004A Phạm Nguyễn Tường Vy 17/04/2001 7,5 8 9,0 8,4 9,5 9,1

14 22DS007A Nguyễn Minh Ngọc 21/01/2004 7,0 6,5 6,5 6,6 8,5 7,8

15 22DS012A Phạm Nguyễn Hoài Thịnh 02/04/2007 7,0 7 7,0 7,0 9,0 8,2

16 22DS013A Hồ Minh Thương 20/10/2007 7,0 7 4,0 5,5 8,5 7,3

17 22DS015A Bùi Phạm Tuyết Như 21/10/2006 8,5 8 7,0 7,6 8,5 8,2

18 22DS016A Nguyễn Thị Mỹ Duyên 29/04/2007 8,0 9 5,0 6,8 8,5 7,8

19 22DS018A Nguyễn Quốc Tuấn 25/02/2007 6,0 8 4,0 5,5 5,5 5,5

20 22DS020A Phạm Duy Hải 25/01/1994 ### 9 9,5 9,5 9,5 9,5

21 22DS023A Võ Tấn Sang 20/06/1997 8,0 8 8,0 8,0 8,5 8,3

22 22DS024A Nguyễn Phùng Đức Mạnh 08/04/2004 7,0 8 7,5 7,5 9,5 8,7

23 22DS025A Phạm Thị Hồng Thao 06/08/1988 8,0 7 5,0 6,3 6,5 6,4

24 22DS026A Trần Thị Tú Quyên 27/03/2002 7,0 8 4,5 6,0 8,0 7,2

25 22DS027A Nguyễn Thị Kim Loan 26/11/1975 8,0 7 4,0 5,8 9,5 8,0

26 22DS028A Nguyễn Thị Thu Vân 1985 7,0 7,5 7,0 7,1 9,5 8,6

27 22DS029A Phạm Vũ Phương 12/01/1983 8,0 8 4,0 1,6

28 22DS030A Nguyễn Phước Trường Thịnh 30/06/2006 8,0 8 6,5 7,3 9,0 8,3

29 23DS001A Lê Ngọc Diệp 23/03/1984 8 7 4 5,8 9,5 8,0

30 23DS002A Đặng Thụy Kim Ngọc 08/05/1994 8 8 7,5 7,8 10 9,1

KẾT QUẢ MÔN VIẾT ĐỌC TÊN THUỐC

STT MSSV HỌ TÊN
NGÀY

SINH

HK I
GHI 

CHÚ
KIỂM TRA TB

KT

THI TK MÔN

HỆ SỐ 1 HỆ 


